
TRƯỜNG MẦM NON MẠ NON
LỚP CHỒI 2
Giáo viên thực hiện: Trần Ngọc Quỳnh – Phan Thị Ngọc Nghiêm

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 03/2025
CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH – LỒNG GHÉP ÂM NHẠC ĐA VĂN HÓA

Hình 
thức

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đón 
trẻ

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng nhà bếp: tủ 
lạnh, bếp gas, nồi cơm 
điện, chảo...

- Trò chuyện về một 
số đồ dùng ăn uống: 
bát, dĩa, muỗng...

- Trò chuyện về số đồ 
dùng phòng khách: 
tivi, ghế sopha, bàn...

- Trò chuyện về số đồ dùng 
đồ dùng phòng ngủ: tủ quần 
áo, giường, đèn ngủ…

- Xem hình ảnh những 
vật dụng (bàn ủi, bếp 
đang đun, phích nước 
nóng…) để biết cách 
phòng tránh những vật 
dụng có thể gây nguy 
hiểm đến tính mạng

Thể 
dục 
sáng

- Tập thể dục sáng với nhạc

Bé đọc thơ "Thăm nhà 
bà" 

Bật - nhảy từ trên 
cao xuống (cao 
35cm)
Hoạt động phòng 
thể chất (8h15 -
8h45)

Không chơi gần những 
nơi nguy hiểm

VĐTN Quê hương ba miền
Hoạt động phòng âm nhạc 
(8h15 - 8h45)

Đo dung tích 2 đối 
tượng bằng một đơn vị 
đo

Giờ 
học

Vẽ cái bát  
Bé phân loại đồ dùng 
trong gia đình

Hoạt Quan sát



động 
ngoài 
trời

- Hình ảnh đồ dùng trong nhà bếp: chảo, nồi cơm điện, ấm đun siêu tốc...
- Hình ảnh đồ dùng phòng khách: tivi, ghế sopha, bàn…
- Hình ảnh đồ dùng phòng ngủ: tủ quần áo, giường, đèn ngủ…
- Hình ảnh đồ dung cá nhân: quần, áo, giày, dép…
TCVĐ
- TCVĐ cũ: kéo co, cáo và thỏ, bé giúp mẹ, mẹ và con
- TCVĐ mới: “Chuyển đồ dùng vào phòng”
Cách chơi: Chia trẻ thành 2 nhóm xếp thành 2 hàng dọc khi có hiệu lệnh bắt đầu lần lượt mỗi bạn của từng đội chạy lên và 
chọn thẻ hình các đồ dùng trong gia đình gắn vào đúng khu vực đã đặt tên là “phòng khách”, “phòng bếp”, “phòng ngủ”, 
sau đó quay về cuối hàng đến lượt bạn tiếp theo. 
Luật chơi: Trong thời gia quy định nhóm nào xếp đồ đúng vị trí và nhanh nhất sẽ thắng.
Chơi tự do: Cũng cố kỹ năng vận động bật - nhảy từ trên cao xuống (cao 35cm), trò chơi: bowling, ném vòng cổ chai, lăn 
bóng vào lỗ, thổi bóng, bịt mắt đập chai, bò chui qua ống, đi dép đôi…

Hoạt 
động 
vui 
chơi

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát: lý cây bông, inh lả ơi, gà 
gáy le te, hoa trường em, lý con sáo sang sông, múa đàn, mừng ngày 8/3, cháu yêu bà, quê hương ba miền
- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, bitit, bìa carton, hàng rào, mô hình các con thú: heo, bò, cừu, gà, vịt… bảng 
tên công trình: vườn rau, công viên, khu phố của bé
- Góc học tập - toán: Bt số lượng 4, BT tách gộp trong phạm vi 4, bài tập sắp xếp quy tắc của 3 đối tượng, bài tập đo độ dài 
và so sánh, bài tập đo dung tích 2 đối tượng, bài tập nhận biết những nơi không an toàn
- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, cành cây khô, lá cây, hoa thật, bảng đen, kéo, giấy 
thủ công, hột hạt, kim sa, họa tiết trang trí...=>Tiếp tục hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện
- Góc văn học:
+ Tranh minh họa bài thơ: "Ai dậy sớm", "Mẹ và con", “Thăm nhà bà”
+ Tranh truyện:  "Cáo, thỏ và gà trống", "Quả táo của ai"
+ Con rối, mô hình: "Cây táo thần", "Kiến con đi ô tô"
- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, thực đơn…); đồ chơi bác sĩ (kim tiêm, ống nghe, thuốc, đồ 
chơi bán hàng: rau, củ, hoa quả, giỏ đi chợ, máy bán hàng, máy tính tiền...)
- Góc khám phá: Bảng kết quả, bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, bột 



xà phòng, sỏi, giấm, dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm, bảng kết quả
- Góc thư giãn: Sách tranh truyện thiếu nhi, gấu bông
- Góc vận động: Vòng, boling, dép đôi, dép đôi, thú săn mồi... Rèn kỹ năng vận động vận động bật - nhảy từ trên cao xuống 
(cao 35cm)
- Phòng học thông minh: thứ 6 lúc 9h15 đến 9h45 (Nhóm 2), trẻ cùng cô Nghiêm hoạt động, trẻ chơi trò chơi về số lượng

Ăn - Hợp tác với bạn hoàn thành công việc được giao (trực nhật dọn bàn ăn)
- Giới thiệu trò chuyện về các món ăn 
- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ.
- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn

Ngủ - Giáo dục trẻ biết xếp giường gối vào đúng chỗ
- Nhắc nhở trẻ không chồng giường cao

Vệ 
sinh

- GD trẻ rửa tay mở nước vừa phải không để tràn nước
- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Nhắc nhở trẻ thực hiện đúng kĩ năng đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay 
bẩn), đánh răng sau khi ăn

Sinh 
hoạt 
chiều

- Bé đọc thơ “Thăm 
nhà bà”
- Xem video vui giao 
thông tập 8. Giáo dục 
trẻ biết luật tham gia 
giao thông an toàn.
https://drive.google.co
m/file/d/1Z-
0Tch55wFfOGO_RV0
Kp0gxrbSCXMYdd/vi
ew?usp=drivesdk

- Xem video và trò 
chuyện giúp trẻ biết 
tránh xa, không 
chạm vào vật dụng 
(bàn ủi, bếp, nồi 
nước đang đun, ổ 
điện...) gây nguy 
hiểm đến tính mạng.
- Học ngoại khóa 
vẽ 

- Làm bài tập khám 
phá khoa học trang 
18,19
- Hoạt động vận động 
ở sân cỏ trò chơi thả 
diều, nhảy bao bố

- VĐTN “Quê hương ba 
miền”
- Trẻ nhận xét sản phẩm và 
đặt tên cho sản phẩm của 
mình
- Học ngoại khóa vẽ 

- Làm bài tập toán 
trang 28, 29
- Khen thưởng bé 
ngoan trong tuần
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